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I. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC
1. Cá nhân

1.1 Bùi Quang Tùng 000101105313107 00010110531310
7

VSDFCC0107
39226

06/07/199
9 Hà Nội   Việt 

nam 700 0 700 700 0 700

1.2 Bùi Thị Phương Chi 000101505313035 00010150531303
5 111152614 20/10/201

0

Số 78- Tổ 4 - Bế 
Văn Đàn- Quang 
Trung - Hà Đông - 
Hà Nội

  Việt 
nam 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000

1.3 Bùi Thị Thư 000101305313061 00010130531306
1 111438740 21/03/201

3
Quang Trung - Hà 
Đông   Việt 

nam 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000

1.4 Bùi Thị VânThuý 000101305313115 00010130531311
5

VSDFCC1114
88187

30/04/197
5

Quang Trung - Hà 
Đông   Việt 

nam 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000

1.5 Bùi Văn Chương 000101405313056 00010140531305
6 111373794 13/03/201

2

Khu TT may Hưng 
Thịnh tổ 7 Phú La -
Hà Đông -Hà Nội

  Việt 
nam 780 0 780 780 0 780

1.6 Bùi Văn Mạnh 000101405313068 00010140531306
8 111542443 28/04/200

3
Thường Tín, Hà 
Tây   Việt 

nam 200 0 200 200 0 200

1.7 Bùi Đình Xy 000101505313105 00010150531310
5 040063000102 04/02/201

6

Số 68 Bến Phà -Hà 
Trì 1 - Hà Cầu- Hà 
Đông-Hà Nội

  Việt 
nam 6.660 0 6.660 6.660 0 6.660

1.8 Bạch Thị Huy 000101505313016 00010150531301
6 011458895 02/07/200

9
TT Cty 116 - Thanh 
Xuân Nam - Hà Nội   Việt 

nam 5.500 0 5.500 5.500 0 5.500

1.9 Bạch Thị Hồng Thanh 000101605313076 00010160531307
6 112117391 13/06/200

9
Văn Khê - Hà Đông  
- Hà Nội   Việt 

nam 1.900 0 1.900 1.900 0 1.900

1.10 CAO VĂN MẠNH 240711115253554 24071111525355
4 079045006714 12/08/202

2

44/2 Phan Văn Trị, 
Phường 12, Quận 
BÌnh Thạnh   Hồ 
Chí Minh

doantrongph
uoc@yahoo.
com.vn

0909514470 Việt 
nam 0 2 2 0 2 2

1.11 DƯƠNG MUÔI MUỐI 230314112226392 23031411222639
2 079142001681 12/02/202

3

27/5C - Bùi Công 
Trừng - Đông 
Thạnh, Hồ Chí 
Minh

khuvuon09
@gmail.co
m

0909091037 Việt 
nam 0 22 22 0 22 22

1.12 HOÀNG ANH DŨNG 121213604527351 12121360452735
1 021692539 04/10/201

0

58/7 Phan Văn Trị, 
Phường 12, Quận 
Bình Thạnh  Hồ Chí 
Minh

hoangdung2
8034@gmai
l.com

0985005240 Việt 
nam 0 2 2 0 2 2

1.13 Hoàng Minh Khôi 000101205313019 00010120531301
9 036065001355 05/09/202

5

24 Ngõ 371, Đê La 
Thành, Ô Chợ Dừa, 
Hà Nội

  Việt 
nam 35.450 0 35.450 35.450 0 35.450

1.14 Hoàng Ngọc Mạnh 000101405313091 00010140531309
1 001075005953 29/07/201

5

Số 78, ngõ 5, TDP 8 
Quang Trung - Hà 
Đông -Hà Nội

  Việt 
nam 1.760 0 1.760 1.760 0 1.760

1.15 Hoàng Văn Huệ 000101205313108 00010120531310
8

VSDFCC0120
71808

27/07/199
7 Thanh Trì   Việt 

nam 880 0 880 880 0 880

1.16 Hà Minh Huyền 000101405313053 00010140531305
3 111329751 24/07/200

7
Quang Trung - Hà 
Đông   Việt 

nam 800 0 800 800 0 800

1.17 LÊ VĂN QUẢNG 250707000330185 25070700033018
5 038091031046 22/03/202

4
trường xuân phường 
đông Sơn 

vanquang61
2016@iclou
d.com

0389379115 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.18 Lâm Thị Chiên 240828115905921 24082811590592
1 037183001556 20/12/202

1

Chung cư Bắc Bình, 
Lầu 4,G4, Khu Phố 
2, Đường Cầu Ván, 
P25, Q Bình Thạnh, 
HCM

  Việt 
nam 0 600 600 0 600 600

1.19 Lê Minh Loan 000101305313039 00010130531303
9 111200518 07/12/201

0
172 Quang Trung -
Hà Đông-Hà Nội   Việt 

nam 11.000 0 11.000 11.000 0 11.000

1.20 Lê Thị Hiên 000101105313077 00010110531307
7 112117942 28/05/200

4

Số 134 Tổ 6-  Mộ 
Lao - Hà Đông - Hà 
Nội

  Việt 
nam 500 0 500 500 0 500

1.21 Lê Thị Hảo 000101105313065 00010110531306
5 111448224 27/11/201

3

Số 06 ngõ 5 TDP 8 
Quang Trung-Hà 
Đông-Hà Nội

  Việt 
nam 2.200 0 2.200 2.200 0 2.200

1.22 Lê Thị Kim Oanh 000101505313117 00010150531311
7

VSDFCC1115
10882

19/03/199
9

Xóm gạo thôn 
Trung Cao Viên - 
Thanh Oai - Hà Nội

  Việt 
nam 4.400 0 4.400 4.400 0 4.400

1.23 Lê Thị Nhi 240819515811196 24081951581119
6 079160002606 27/09/202

2

250 đường Liêu 
Bình Hướng, ấp 
Tân Thành, xã Tân 
Thông Hội, Củ Chi

0 0 Việt 
nam 0 10 10 0 10 10

1.24 Lê Thị Nhàn 230427012441108 23042701244110
8 079162010145 26/09/202

2

Số 2b Đường Số 
37a, Ấp Tân Thành, 
Xã Tân Thông Hội, 
Huyện Củ Chi, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

LENHAN02
0262@GM
AIL.COM

0908234128 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.25 Lê Thị Quang 000101205313078 00010120531307
8 112166058 05/11/200

5 Kiến Hưng   Việt 
nam 1.760 0 1.760 1.760 0 1.760

1.26 Lê Thị Tuyết Nhung 000101405313098 00010140531309
8 001175007728 01/02/201

6
Trần Phú - Hà Đông 
- Hà Nội   Việt 

nam 900 0 900 900 0 900

1.27 Lê Thủy Tiên 260406002026828 26040600202682
8 086193011749 17/12/202

1

Chung cư Bắc Bình, 
số 76 đường Tân 
Cảng, phường 
Thạnh Mỹ Tây, 
TPHCM

lethuytien.1
1c@gmail.c
om

0978631611 Việt 
nam 0 592.890 592.890 0 592.890 592.890

1.28 Lê Viết Thuận 000101405313116 00010140531311
6

VSDFCC1115
00335

15/10/199
7

Quang Trung - Hà 
Đông   Việt 

nam 12.320 0 12.320 12.320 0 12.320

1.29 Lê Văn Nhân 240906215984747 24090621598474
7 079066014002 02/08/202

2

Số 2B, Đường 37A, 
ấp Tân Thành, xã 
Tân Thông Hội, Củ 
Chi, HCM

0 0 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.30 Lưu Huyền Hải 000101405313046 00010140531304
6 111298430 11/09/201

3
Quang trung - Hà 
Đông   Việt 

nam 1.760 0 1.760 1.760 0 1.760

1.31 Lưu Thúy Thơm 000101405313104 00010140531310
4 036171000081 20/01/201

5
QuangTrung - Hà 
Đông   Việt 

nam 6.180 0 6.180 6.180 0 6.180

1.32 Lưu Thị Kim Oanh 000101505313099 00010150531309
9 001176001009 18/04/201

4

Số 121 ngõ 8 khu 
Cầu Đơ 4, Hà Cầu -
Hà Đông-Hà Nội

  Việt 
nam 1.760 0 1.760 1.760 0 1.760

1.33 Lại Thị Kim Dung 000101405313110 00010140531311
0

VSDFCC1110
66881

13/04/198
7

Quang Trung - Hà 
Đông   Việt 

nam 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000

1.34 Lại Thị Thanh Thủy 000101405313074 00010140531307
4 111943011 19/09/200

2

Số 243 Quang 
Trung -Hà Đông-Hà 
Nội

  Việt 
nam 3.300 0 3.300 3.300 0 3.300

1.35 NGUYỄN HOÀNG DUY 151110005204894 15111000520489
4 079088034549 17/08/202

1

92/14 Chu Văn An, 
Phường 12, Quận 
Bình Thạnh, Hồ Chí 
Minh

haint.acc@g
alaxycorp.co
m.vn

0908366869 Việt 
nam 0 280.000 280.000 0 280.000 280.000

1.36 NGUYỄN HOÀNG MINH 240930516214539 24093051621453
9 079081030620 25/09/202

3

58/2 Phan Văn Trị, 
Phường 12, Quận 
Bình Thạnh, Hồ Chí 
Minh

unique_myg
irl@yahoo.c
a

0909514470 Việt 
nam 0 2 2 0 2 2

1.37 NGUYỄN SINH DŨNG 
THẮNG 191017006875972 19101700687597

2 001072018688 21/12/201
8

Phòng 1904 tòa nhà 
Eurowindow 27 
Trần Duy Hưng , P 
Trung Hòa , Q Cầu 
Giấy , TP Hà Nội, 
Hà Nội

sinhthang(A
T)gmail.co
m

0388116688 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.38 NGUYỄN THỊ HỒNG 
THƠ 221102128639867 22110212863986

7 044187008152 10/05/202
1

9/120 Bình Đức 3, 
Bình Hòa, Thành 
Phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương

  Việt 
nam 0 281.990 281.990 0 281.990 281.990

1.39 NGUYỄN THỊ MINH 
HIỀN 240920416123950 24092041612395

0 079177001292 18/05/202
3

27/5C - Bùi Công 
Trừng - Đông 
Thạnh, Hồ Chí 
Minh

khuvuon05
@gmail.co
m

0909091037 Việt 
nam 0 2 2 0 2 2

1.40 NGUYỄN THỊ MINH 
ĐỨC 230314012226390 23031401222639

0 079180011069 08/02/202
3

27/5C - Bùi Công 
Trừng - Đông 
Thạnh, Hồ Chí 
Minh

khuvuon07
@gmail.co
m

0909091037 Việt 
nam 0 12 12 0 12 12

1.41 NGUYỄN THỊ THỦY 170615005912540 17061500591254
0 044190002992 23/09/202

2

Phòng 1, lầu 19 tòa 
nhà Green Power, 
35 Tôn Đức Thắng, 
Bến Nghé, Quận 1, 
HCM

haint.acc@g
alaxycorp.co
m.vn

0908366869 Việt 
nam 0 275.000 275.000 0 275.000 275.000

1.42 NGUYỄN TUẤN HÙNG 260311001861069 26031100186106
9 033098004463 02/11/202

3

TDP HỒNG NGỰ 
THỤY PHƯƠNG, 
BẮC TỪ LIÊM, 
HÀ NỘI

tuanhung92
981@gmail.
com

0345715544 Việt 
nam 0 798.260 798.260 0 798.260 798.260

1.43 Nguyễn  Kim Ngọc 000101305313096 00010130531309
6 001173000433 20/01/201

3

Số 27 ngõ 299 TDP 
Chợ - Đại Mỗ - Từ 
Liêm - Hà Nội

  Việt 
nam 4.400 0 4.400 4.400 0 4.400

1.44 Nguyễn Công Vinh 000101505313092 00010150531309
2 001076007522 12/10/201

5
Quang Trung - Hà 
Đông   Việt 

nam 1.260 0 1.260 1.260 0 1.260

1.45 Nguyễn Hải Cương 180524105313088 18052410531308
8 001072001838 15/08/201

4
Quang Trung - Hà 
Đông   Việt 

nam 0 10.500 10.500 0 10.500 10.500

1.46 Nguyễn Hữu Mai 000101605313017 00010160531301
7 012068027 01/07/200

3

Số 4 ngõ 5 Quang 
Trung, Hà Đông, 
Hà Nội

  Việt 
nam 200 0 200 200 0 200

1.47 Nguyễn Khánh Hoàn 000101605313112 00010160531311
2

VSDFCC1112
98575

19/05/199
4 Hà Cầu - Hà Đông   Việt 

nam 880 0 880 880 0 880



1.48 Nguyễn Mạnh Tuấn 170324105313043 17032410531304
3 111226685 19/03/200

9

LK 15/1 Ngô Thì 
Nhậm, La Khê, Hà 
Đông, Hà Nội

  Việt 
nam 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000

1.49 Nguyễn Ngọc Anh 000101305313090 00010130531309
0 001074003922 03/03/201

5
QuangTrung - Hà 
Đông   Việt 

nam 1.760 0 1.760 1.760 0 1.760

1.50 Nguyễn Ngọc Hải 000101505313075 00010150531307
5 112115794 27/08/200

4

Số I6 TT dệt, 
TDP4- Mỗ Lao-Hà 
Đông-Hà Nội

  Việt 
nam 7.480 0 7.480 7.480 0 7.480

1.51 Nguyễn Ngọc Trí 000101605313064 00010160531306
4 111448141 29/04/201

5
Số 18 ngõ 3, Quang 
Trung - HĐ-HN   Việt 

nam 1.660 0 1.660 1.660 0 1.660

1.52 Nguyễn Ngọc Tuân 000101505313063 00010150531306
3 111438846 11/07/201

1

Số 134 - Tổ 6 - Mộ 
Lao - Hà Đông - Hà 
Nội

  Việt 
nam 500 0 500 500 0 500

1.53 Nguyễn Phan Thảo Trinh 241004216270166 24100421627016
6 052192010038 25/08/202

3

11.07 Block D1, Cc 
Mỹ Đức, 220 Xvnt, 
P21, Quận Bình 
Thạnh, Thành phố 
Hồ Chí Minh

 0932036818 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.54 Nguyễn Phi Khánh 000101605313048 00010160531304
8 111298603 13/03/201

0 Hà Cầu - Hà Đông   Việt 
nam 660 0 660 660 0 660

1.55 Nguyễn Quốc Hùng 000101605313042 00010160531304
2 111226658 11/04/201

2

Số 17 ngõ 5 TDP8 
Quang Trung - Hà 
Đông-Hà Nội

  Việt 
nam 9.240 0 9.240 9.240 0 9.240

1.56 Nguyễn Thiện Hoàn 000101605313106 00010160531310
6

VSDFCC1232
0669

15/03/200
0 Hà Nội   Việt 

nam 900 0 900 900 0 900

1.57 Nguyễn Thị Anh 000101505313069 00010150531306
9 111559982 25/03/201

1

Số 20 ngách 37 
TDP1 Phú La -Hà 
Đông-Hà Nội

  Việt 
nam 1.760 0 1.760 1.760 0 1.760

1.58 Nguyễn Thị Anh 171023406057312 17102340605731
2 044190004004 09/01/202

5

933 Hồng Bàng, 
Phường 9, Quận 6, 
TPHCM

haint.acc@g
alaxycorp.co
m.vn

0908366869 Việt 
nam 0 269.000 269.000 0 269.000 269.000

1.59 Nguyễn Thị Bích Hải 000101205313066 00010120531306
6 111453374 25/11/200

2 Hà Cầu - Hà Đông   Việt 
nam 330 0 330 330 0 330

1.60 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 000101205313026 00010120531302
6 111042515 15/12/200

7 Văn Mỗ Hà Đông   Việt 
nam 8.800 0 8.800 8.800 0 8.800

1.61 Nguyễn Thị Hòa 150703125099962 15070312509996
2 001173003061 26/01/201

5
Đồng Dưa, Hà Cầu, 
Hà Đông Hà Nội gmail.com 0354576397 Việt 

nam 3.960 0 3.960 3.960 0 3.960

1.62 Nguyễn Thị Hương 000101205313114 00010120531311
4

VSDFCC1114
63315

20/07/199
7 Hà Nội   Việt 

nam 1.760 0 1.760 1.760 0 1.760

1.63 Nguyễn Thị Hợp 240612313820096 24061231382009
6 001174021304 21/04/202

1

Khu Cầu Đơ 4, Hà 
Cầu, Hà Đông, Hà 
Nội

 0962508916 Việt 
nam 23.100 0 23.100 23.100 0 23.100

1.64 Nguyễn Thị Lan 000101105313094 00010110531309
4 001167002902 17/07/201

5

Số 28 ngõ 1 Cầu Đơ 
1 - Hà Cầu - Hà 
Đông - Hà Nội

  Việt 
nam 1.540 0 1.540 1.540 0 1.540

1.65 Nguyễn Thị Lan Phương 000101105313083 00010110531308
3 112475715 04/06/200

8

Số 9, tổ 2 Văn 
Quán-Hà Đông-Hà 
Nội

  Việt 
nam 800 0 800 800 0 800

1.66 Nguyễn Thị Luân 000101205313102 00010120531310
2 001180007181 16/07/201

5

Số 78, ngõ 5, TDP 8 
Quang Trung - Hà 
Đông -Hà Nội

  Việt 
nam 1.760 0 1.760 1.760 0 1.760

1.67 Nguyễn Thị Ngọc Hương 000101305313067 00010130531306
7 111522930 09/04/201

2

Số 22- Tổ 6 - 
Nguyễn Văn Trỗi - 
Mộ Lao - Hà Đông 
-Hà Nội

  Việt 
nam 500 0 500 500 0 500

1.68 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 000101105313101 00010110531310
1 001176006414 18/09/201

5

Số nhà 39 - ngõ 5-
khu TT LHTP -
Quang trung -Hà 
Đông

  Việt 
nam 750 0 750 750 0 750

1.69 Nguyễn Thị Phi Nga 000101105313031 00010110531303
1 111067012 20/03/200

7
Quang Trung - Hà 
Đông   Việt 

nam 6.820 0 6.820 6.820 0 6.820

1.70 Nguyễn Thị Phụng 000101105313059 00010110531305
9 111406519 08/08/201

1

Chúc đồng 1- Thụy 
Hương -Chương mỹ 
-Hà Nội

  Việt 
nam 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800

1.71 Nguyễn Thị Thanh Tâm 000101405313034 00010140531303
4 111124760 17/10/200

7

Số 4 ngách 7 ngõ 5 
-Tô hiệu -Hà Đông-
Hà Nội

  Việt 
nam 330 0 330 330 0 330

1.72 Nguyễn Thị Thu Hồng 000101205313060 00010120531306
0 111438166 03/01/200

7

Số 4A, Tổ 6 - Mộ 
Lao-Hà Đông-Hà 
Nội

  Việt 
nam 4.400 0 4.400 4.400 0 4.400

1.73 Nguyễn Thị Thịnh 000101305313033 00010130531303
3 111123460 13/12/200

8 Văn Mỗ Hà Đông   Việt 
nam 2.200 0 2.200 2.200 0 2.200

1.74 Nguyễn Thị Vượng 000101405313080 00010140531308
0 112209467 09/03/200

5 Phụng Châu   Việt 
nam 660 0 660 660 0 660

1.75 Nguyễn Thị Xuân Thủy 000101505313054 00010150531305
4 111338739 16/04/201

0
Quang trung - Hà 
Đông   Việt 

nam 3.960 0 3.960 3.960 0 3.960

1.76 Nguyễn Trung Thịnh 000101105313113 00010110531311
3

VSDFCC1114
17376

13/08/199
6 ứng Hòa   Việt 

nam 600 0 600 600 0 600

1.77 Nguyễn Việt Anh 100810603644855 10081060364485
5 111320272 20/12/200

8
Hà Cầu, Hà Đông, 
HN   Việt 

nam 11.000 0 11.000 11.000 0 11.000

1.78 Nguyễn Văn Chiến 000101305313109 00010130531310
9

VSDFCC1109
29718

10/06/198
3 Nguyễn Trãi   Việt 

nam 440 0 440 440 0 440

1.79 Nguyễn Văn Khải 000101305313051 00010130531305
1 111320262 09/08/200

9 Hà Cầu - Hà Đông   Việt 
nam 3.300 0 3.300 3.300 0 3.300

1.80 Nguyễn Xuân Trường 200714107159208 20071410715920
8 001070021481 02/06/202

0

Số 62 ngõ 20 phố 
Văn Phú, Hà Đông, 
Hà Nội

  Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.81 Nguyễn Đình Bằng 250905000682456 25090500068245
6 040206008340 13/09/202

4

Xóm 1, Quỳnh 
Thạch, Quỳnh Lưu, 
Nghệ An

lovemusic07
04062@gma
il.com

0366118674 Việt 
nam 0 6 6 0 6 6

1.82 Ngô Thị Chúc 000101505313023 00010150531302
3 110911091 30/11/201

0

Số 35, ngõ 3 - Yên 
Bình-Yên Phúc-
Phúc La-Hà Đông-
Hà Nội

  Việt 
nam 5.280 0 5.280 5.280 0 5.280

1.83 Ngô Thị Lan 171023006057276 17102300605727
6 001182048578 02/11/202

1

28 Đỗ Quang, 
P.Thảo Điền, Quận 
2, TP.HCM

haint_acc@
galaxycorp.c
om.vn

0908366869 Việt 
nam 0 269.000 269.000 0 269.000 269.000

1.84 PHÙNG THỊ PHÚ 160526125374562 16052612537456
2 079153000198 18/02/201

6

27/5C - Bùi Công 
Trừng - Đông 
Thạnh, Hồ Chí 
Minh

khuvuon06
@gmail.co
m

0909091037 Việt 
nam 0 2 2 0 2 2

1.85 PHẠM THỊ HUỆ 180607126345953 18060712634595
3 044183002031 29/01/201

8

56/160/51/3A 
Đ.102, TĂNG 
NHƠN PHÚ A, 
QUẬN 9, TP HỒ 
CHÍ MINH

haint.acc@g
alaxycorp.co
m.vn

0908366869 Việt 
nam 0 279.000 279.000 0 279.000 279.000

1.86 PHẠM THỊ KIM YẾN 240827615893512 24082761589351
2 079164023401 29/01/202

4

44/2 Phan Văn Trị, 
Phường 12, Quận 
Bình Thạnh, Hồ Chí 
Minh

tamphuoc62
@gmail.co
m

0909514470 Việt 
nam 0 2 2 0 2 2

1.87 Phan Thị Lan Trang 211119408815640 21111940881564
0 017182000132 10/07/202

1

P705 B3C Nam 
Trung Yên, Trung 
Hòa, Cầu Giấy

phanlantran
g2012(at)g
mail.com

0902261282 Việt 
nam 0 799.260 799.260 0 799.260 799.260

1.88 Phùng Thị Tuyết Đào 000101205313038 00010120531303
8 111183576 08/04/200

8

30/14 Ngô Quyền -
Quang Trung-Hà 
Đông-Hà Nội

  Việt 
nam 770 0 770 770 0 770

1.89 Phạm Anh Tuấn 000101405313087 00010140531308
7 001070005448 06/10/201

5

Số 6 ngõ 3 TDP8 
Quang Trung -Hà 
Đông-Hà Nội

  Việt 
nam 2.200 0 2.200 2.200 0 2.200

1.90 Phạm Huy Trung 000101505313029 00010150531302
9 111066995 07/03/200

5

Số 2B, ngõ 5, TDP 
8-Quang Trung-Hà 
Đông-Hà Nội

  Việt 
nam 5.280 0 5.280 5.280 0 5.280

1.91 Phạm Thị Bích thuỷ 000101405313028 00010140531302
8 111066892 26/03/201

2

Số 25, ngõ 
14NgôQuyền-QT-
Hà Đông-Hà Nội

  Việt 
nam 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500

1.92 Phạm Thị Sáu 000101505313041 00010150531304
1 111226513 31/10/201

2

Số nhà 7, ngách 2, 
TDP2- La Khê-Hà 
Đông-Hà Nội

  Việt 
nam 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000

1.93 Phạm Thị Thu Hường 000101305313079 00010130531307
9 112168669 20/09/201

0

Tổ dân phố 2- Văn 
phú -Phú La-Hà 
Đông

  Việt 
nam 1.070 0 1.070 1.070 0 1.070

1.94 Phạm Thị Thúy Nga 000101105313049 00010110531304
9 111309052 11/09/200

8
QuangTrung - Hà 
Đông   Việt 

nam 4.320 0 4.320 4.320 0 4.320

1.95 TRẦN THỊ THU THẢO 170808005980715 17080800598071
5 044189000090 02/06/201

6

616/11/48 LÊ ĐỨC 
THỌ, PHƯỜNG 
15, QUẬN GÒ 
VẤP, TP HỒ CHÍ 
MINH

haint.acc@g
alaxycorp.co
m.vn

0908366869 Việt 
nam 0 278.000 278.000 0 278.000 278.000

1.96 TRẦN VĂN CÔNG 220113309258229 22011330925822
9 001063020666 25/04/202

1
KDT Dương Nội, 
La Khê, Hà Đông

trancongtmh
t(at)gmail.co
m

0913297235 Việt 
nam 20.970 10.900 31.870 20.970 10.900 31.870

1.97 Triệu Thị MinhTuyết 000101105313037 00010110531303
7 111152762 05/01/201

0
Quang Trung - Hà 
Đông   Việt 

nam 4.400 0 4.400 4.400 0 4.400

1.98 Triệu Thị Thúy Hằng 000101505313047 00010150531304
7 111298435 27/07/200

8
Quang Trung - Hà 
Đông   Việt 

nam 400 0 400 400 0 400

1.99 Trần Quốc Việt 000101605313030 00010160531303
0 111067000 20/12/201

0

Số 22 ngõ 5 Quang 
Trung -Hà Đông-Hà 
Nội

  Việt 
nam 4.400 0 4.400 4.400 0 4.400

1.10
0 Trần Thị Doan 000101413820097 00010141382009

7 001176025900 27/04/202
1

Mộ Lao, Hà Đông, 
Hn   Việt 

nam 750 0 750 750 0 750

1.10
1 Trần Thị Oanh 000101605313024 00010160531302

4 110911122 18/05/200
9 Phúc La   Việt 

nam 5.280 0 5.280 5.280 0 5.280

1.10
2 Trần Thị Tuyết Nga 000101405313062 00010140531306

2 111438741 04/02/201
0 Kiến Hưng   Việt 

nam 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500

1.10
3 Tô Thị Thu Huyền 000101205313095 00010120531309

5 001172006479 25/02/201
6 Văn Mỗ Hà Đông   Việt 

nam 5.280 0 5.280 5.280 0 5.280

1.10
4 Tạ Hồng Liên 000101605313055 00010160531305

5 111360615 26/03/201
2

Số 25, ngõ 
14NgôQuyền-QT-
Hà Đông-Hà Nội

  Việt 
nam 5.500 0 5.500 5.500 0 5.500

1.10
5 TỪ VĨ HUÊ 230314112226391 23031411222639

1 079078013038 12/02/202
3

27/5C - Bùi Công 
Trừng - Đông 
Thạnh, Hồ Chí 
Minh

khuvuon08
@gmail.co
m

0909091037 Việt 
nam 0 62 62 0 62 62

1.10
6 Vũ Thị Kim Anh 000101605313036 00010160531303

6 111152632 14/08/201
2

Số 171 tổ 29 
Phương Liên- Đống 
Đa - Hà Nội

  Việt 
nam 4.270 0 4.270 4.270 0 4.270

1.10
7 Vũ Thị Kim Oanh 000101305313073 00010130531307

3 111832042 30/07/200
1 Phúc La   Việt 

nam 1.760 0 1.760 1.760 0 1.760

1.10
8 Vũ Thị Tuất 000101305313103 00010130531310

3 010170000030 10/12/201
6

QuangTrung - Hà 
Đông   Việt 

nam 1.760 0 1.760 1.760 0 1.760

1.10
9 Vũ Văn Quyên 000101305313020 00010130531302

0 017076610 29/06/200
9

Số 01 ngách 2 ngõ 
18 TDP2 La Khê 
_Hà Đông-Hà Nội

  Việt 
nam 300 0 300 300 0 300

1.11
0 Vương Thị Dậu 000101405313015 00010140531301

5 011199950 01/12/201
2

Số 23 Cầu Đơ 5 Hà 
Cầu -Hà Đông-Hà 
Nội

  Việt 
nam 1.760 0 1.760 1.760 0 1.760



1.11
1 ĐOÀN MẠNH QUÁT 240821315842922 24082131584292

2 079060004437 14/08/202
2

44/2 Phan Văn Trị, 
phường 12, quận 
Bình Thạnh, Hồ Chí 
Minh

quatgv@gm
ail.com 0909514470 Việt 

nam 0 2 2 0 2 2

1.11
2 ĐOÀN THỊ KIM NGÂN 100518400293872 10051840029387

2 020743858 20/03/200
7

44/2 Phan Văn Trị, 
Phường12  Quận 
Bình Thạnh,HCM

tamphuoc62
@gmail.co
m

0909514470 Việt 
nam 0 2 2 0 2 2

1.11
3 ĐOÀN THỊ SAN 240827515893423 24082751589342

3 079152017692 10/05/202
1

44/2 Phan Văn Trị, 
Phường 2, Quận 
Bình Thạnh, Hồ Chí 
Minh

tamphuoc62
@gmail.co
m

0909514470 Việt 
nam 0 2 2 0 2 2

1.11
4 ĐOÀN TRỌNG HUY 240705215190616 24070521519061

6 079094034817 13/03/202
2

44/2 Phan Văn Trị, 
Phường 12, Quận 
Bình Thạnh  Hồ Chí 
Minh

 0909514470 Việt 
nam 0 2 2 0 2 2

1.11
5 Đoàn Trọng Phước 211116128773696 21111612877369

6 079062009561 31/08/202
1

44/2 Phan Văn Trị, 
P12, Bình Thạnh, 
TPHCM

  Việt 
nam 0 2 2 0 2 2

1.11
6 Đào Thị Nga 000101605313100 00010160531310

0 001176005341 03/07/201
5

Xóm 2 thôn Xài 
Khê- Sài Sơn- Quốc 
Oai-Hà Nội

  Việt 
nam 1.760 0 1.760 1.760 0 1.760

1.11
7 ĐẶNG THANH HÀ 251215001350277 25121500135027

7 079091022308 28/04/202
1

2/23 DUONG 
BACH DANG 
KHU PHO 16 TAN 
SON HOA THANH 
PHO HO CHI 
MINH VN

thanhhadang
1503@gmai
l.com

0932753459 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.11
8 ĐẶNG TRƯỜNG GIANG 240307314467818 24030731446781

8 037078000784 20/12/202
1

Phòng 404 c/c Bắc  
Bình, số 76 đường 
Tân Cảng, Phường 
25, Quận Bình 
Thạnh, Tp Hồ Chí 
Minh

dangtruongg
iang(at)gmai
l.com

0913127983 Việt 
nam 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000

1.11
9 Đặng Thị Hòa 000101505313111 00010150531311

1
VSDFCC1111
52678

18/04/198
9

Đội 3 Tiên Phương- 
Chương Mỹ -Hà 
Nội

  Việt 
nam 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000

1.12
0 Đặng Thị Minh Khanh 000101205313072 00010120531307

2 111831350 22/09/200
7

Quang Trung - Hà 
Đông   Việt 

nam 960 0 960 960 0 960

1.12
1 Đặng Trường Giang 171220126127176 17122012612717

6 037078000784 20/12/202
1

G4 tầng 4, chung cư 
Bắc Bình, phường 
25, Bình Thạnh

dangtruongg
iang@gmail
.com

0913127983 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.12
2 Đặng Đình Hưng 170327125812620 17032712581262

0 037090014205 10/08/202
2

Gia Tân, Gia Viễn, 
Ninh Bình

dangdinhhu
ng0205@g
mail.com

0389930205 Việt 
nam 0 400 400 0 400 400

1.12
3 Đỗ Như Tâm 000101205313089 00010120531308

9 001073001351 05/06/201
4

Số A2 ngõ 9 tổ 14 
Nguyễn Trãi -Hà 
Đông-Hà Nội

  Việt 
nam 4.180 0 4.180 4.180 0 4.180

1.12
4 Đỗ Thị Hiền 000101505313081 00010150531308

1 112303714 02/06/200
6 Vạn Phúc -Hà Đông   Việt 

nam 600 0 600 600 0 600

1.12
5 Đỗ Thị Huân 000101205313044 00010120531304

4 111268950 28/04/201
0

Số 01 ngách 2 ngõ 
18 TDP2 La Khê 
_Hà Đông-Hà Nội

  Việt 
nam 300 0 300 300 0 300

1.12
6 Đỗ Thị Lương 000101105313025 00010110531302

5 111042059 07/07/200
9

Số 8, ngõ 29 xóm 
Bờ Hội-La Khê-Hà 
Đông-Hà Nội

  Việt 
nam 5.280 0 5.280 5.280 0 5.280

1.12
7 Đỗ Thị Thu Hương 000101405313022 00010140531302

2 110780857 30/01/200
7

Hà Cầu- Hà Đông - 
Hà Nội   Việt 

nam 1.310 0 1.310 1.310 0 1.310

1.12
8 Đỗ Xuân Vang 000101305313045 00010130531304

5 111286037 30/08/200
4

Thôn 5, xã Quảng 
Bị - Chương Mỹ - 
Hà Nội

  Việt 
nam 680 0 680 680 0 680

1.12
9 Ứng Thị Minh Hằng 000101105313018 00010110531301

8 012963182 20/04/200
7

Yên Xá- Tân Triều 
- Thanh Trì - Hà 
Nội

  Việt 
nam 880 0 880 880 0 880

Cộng 324.920 5.149.640 5.474.560 324.920 5.149.640 5.474.560

2. Tổ chức

2.1 Công ty cổ phần Chứng 
khoán UP VSDIRSXX VSDIRSXX 62/GCNTVLK 26/07/200

7

Tầng 8, Tòa nhà 
Hapro Building số 
11B Cát Linh, 
phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống 
Đa, thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

  Việt 
nam 0 500.000 500.000 0 500.000 500.000

2.2
Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Tổng Hợp Sông 
Hồng

210720208217884 21072020821788
4 0105024329 21/12/202

0

Số 267 đường 
Quang Trung, 
P.Quang Trung, Q. 
Hà Đông, TP Hà 
Nội

nguyentuant
u.lhtp(at)gm
ail.com

0913315628 Việt 
nam 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000

2.3 Công đoàn Công ty cổ phần 
Liên hợp thực phẩm 000101305313086 00010130531308

6 81/QĐ/CĐN 04/08/201
1

Công ty cổ phần 
Liên hợp Thực 
phẩm

  Việt 
nam 12.480 0 12.480 12.480 0 12.480

Cộng 12.480 510.000 522.480 12.480 510.000 522.480

Cộng: Môi giới trong nước 337.400 5.659.640 5.997.040 337.400 5.659.640 5.997.040

TỔNG CỘNG 337.400 5.659.640 5.997.040 337.400 5.659.640 5.997.040

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026
NGƯỜI LẬP Trưởng phòng ĐKCK KT.Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Lưu ý (*): Quyền bỏ phiếu
               Quyền mua
               Tổng số lượng chứng khoán tối đa được phép đăng ký thực hiện 
quyền
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